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I. TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN CÁC SÔNG Ở QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG Ở THỪA THIÊN HUẾ, BÌNH ĐỊNH, KHÁNH HÒA VÀ KON TUM (Theo thông tin từ Trung tâm DBKTTV TW)
1. Diễn biến lũ: Lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Sông Vệ là 5,93m (01h/7/11), trên BĐ3 1,43m, dưới mức lũ lịch sử năm 2013 0,1m. 
Hiện nay, mực nước sông Đăkbla đang lên chậm; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đang xuống. Mực nước lúc 07h/07/11 trên các sông như sau: 
	TT
	Tỉnh/Sông
	Trạm
	Mực nước

(07h/07/11)
	So sánh MNBĐ
	So sánh mực nước đỉnh lũ
	Xu thế

	
	
	
	
	
	Đỉnh lũ
	Thời điểm
	So sánh
	

	1
	T.T. Huế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bồ
	Phú Ốc
	3,97
	< BĐ3: 0,53
	4,49
	01h/6/11
	<0,52
	 Lên

	 
	Hương
	Kim Long
	2,73
	> BĐ2: 0,73
	3,81
	01h/6/11
	<1,08
	Xuống

	2
	Quảng Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vu Gia
	Ái Nghĩa
	8,72
	< BĐ3: 0,28
	10,06
	01h/6/11
	<1,34
	Xuống

	 
	Thu Bồn
	Câu Lâu
	4,49
	> BĐ3: 0,49
	5,15
	06h/6/11
	<0,66
	Xuống

	 
	Thu Bồn
	Hội An
	2,59
	> BĐ3: 0,59
	3,17
	01h/6/11
	<0,58
	Xuống

	3
	Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trà Khúc
	Trà Khúc
	6,25
	< BĐ3: 0,25
	7,75
	01h/6/11
	<1,50
	Xuống

	 
	Vệ
	Sông Vệ
	5,38
	> BĐ3: 0,88
	5,93
	01h/7/11
	<0,55
	Xuống

	4
	Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kôn
	Thạnh Hòa
	7,78
	< BĐ3: 0,22
	8,49
	15h/6/11
	<0,71
	Xuống

	5
	Kon Tum
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ĐắkBla
	Kon Tum
	519,20
	< BĐ2: 0,30
	 
	 
	 
	Xuống



2. Dự báo: Trong 12 giờ tới, các sông ở Thừa Thiên Huế có khả năng lên lại, các sông khác từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, Kon Tum tiếp tục xuống. 
3. Cảnh báo: Trong 24 giờ tiếp theo, trên địa phận các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to (dự báo mưa từ 7h/07/11 đến 7h/8/11 từ 60 - 300mm). Lũ các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có khả năng lên lại.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 05/11 đến 19h00 ngày 06/11, các tỉnh khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm; riêng các các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có mưa đặc biệt to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Trà My (Quảng Nam)
	219 mm
	
	Tây Trà (Quảng Ngãi)
	301 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	440 mm
	
	An Hòa (Bình Định)
	185 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	343 mm
	
	Vĩnh Sơn (Bình Định)
	128 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	224 mm
	
	Măng Cảnh (Kon Tum)
	110 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 06/11 đến 07h00 ngày 07/11 các tỉnh khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; riêng Thừa Thiên Huế có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Nam Đông (Thừa Thiên Huế)
	115 mm
	
	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	70 mm

	A Lưới (Thừa Thiên Huế) 
	74 mm
	
	Câu Lâu (Quảng Nam)
	63 mm

	Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế)
	99 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	75 mm

	Huế (Thừa Thiên Huế)
	90 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	44 mm


3. Lượng mưa đợt từ 19h00 ngày 30/10 đến 19h00 ngày 06/11: Các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 300-700mm (tập trung chủ yếu vào ngày 31/10, 01/11, 04/11, 05/11 và 06/11), một số trạm có lượng mưa lớn như:
	A Lưới (T.T.Huế)
	1310 mm
	
	Trà My (Quảng Nam)
	1700 mm

	Nam Đông (T.T.Huế)
	1242 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	1452 mm

	Thượng Nhất (T.T.Huế)
	1201 mm
	
	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	1146 mm

	Nam Đồng (T.T.Huế)
	1215 mm
	
	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	1090 mm


III. TIN VỀ ÁP THẤP TRÊN KHU VỰC VỊNH THÁI LAN:
Hiện nay (07/11): Ở khu vực vịnh Thái Lan đang tồn tại một vùng áp thấp có vị trí lúc 01 giờ sáng sớm nay ở vào khoảng 8,2-9,2 độ vĩ Bắc, 101,5-102,5 độ kinh Đông.

Dự báo: Trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 8/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 100,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Vịnh Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

IV. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT


1. Tỉnh Thừa Thiên Huế

Toàn tỉnh có 70.249 nhà bị ngập lụt từ 0,2-0,8m, trong đó: Thành phố Huế: 45.200 nhà, Thị xã Hương Trà: 7.535 nhà, Huyện Quảng Điền: 2.320 nhà, Thị xã Hương Thủy: 2943 nhà, Huyện Phú Lộc: 6.747 nhà, Huyện Phú Vang: 3.205 nhà, Huyện A Lưới: 218 nhà, Huyện Phong Điền: 1981 nhà, Huyện Nam Đông: 100 nhà. Hiện nước đang rút, địa phương đang rà soát, cập nhật số liệu.


2. Tỉnh Quảng Nam

Hiện có 82 xã/phường/thị trấn thuộc các huyện/thị xã/thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Bắc Trà My, Hội An, Nam Trà My, Nam Giang, Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn, Tam Kỳ bị ngập sâu trung bình từ 0,5-1,0m, sâu nhất là 1,5m.
3. Tỉnh Quảng Ngãi 

Hiện có 53 xã/phường thuộc 08 huyện/thành phố bị ngập, chia cắt (Bình Sơn: 10 xã; Sơn Tịnh: 04 xã; Nghĩa Hành: 09 xã; Tư Nghĩa: 07 xã; Mộ Đức: 04 xã; Đức Phổ: 05 xã; Sơn Hà: 05 xã; thành phố Quảng Ngãi có 07 phường).
4. Tỉnh Bình Định 

Hiện có 12 xã, phường thuộc 05 huyện, thành phố bị ngập sâu từ 0,5-1,0m (huyện Tuy Phước: 04 xã; Phù Cát: 02 xã; Hoài Ân: 03 xã; An Lão: 01 xã; thành phố Quy Nhơn: 02 phường).

5. Tỉnh Phú Yên

Toàn tỉnh có 7.787 nhà bị ngập (huyện Tuy An: 4.856 nhà; huyện Đồng Xuân: 2.931 nhà). Hiện nước đang rút dần.
V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến 6h00 ngày 07/11, có 40 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ giảm, các hồ vận hành bình thường. Một số hồ đang xả lưu lượng lớn:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT (m)

	Sông Tranh 2
	7h
	07/11
	175,00
	75,00
	1.147
	1.147
	175

	Sông Ba Hạ
	7h
	07/11
	104,95
	38,70
	1.380
	1.400
	105

	Sê San 3
	7h
	07/11
	304,38
	243,01
	1.077
	1.118
	304,5

	Sê San 4
	7h
	07/11
	212,64
	155,04
	1.195
	460
	215


2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi (cập nhật đến 06h/7/11), một số hồ chứa đang vận hành xả lũ lưu lượng lớn như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT (m)

	Tả Trạch
	7h
	07/11
	45,3
	2,73
	1.457
	1.100
	45

	Nước Trong
	7h
	07/11
	121
	73
	380
	147
	129,5

	Định Bình
	7h
	07/11
	90,76
	
	405
	767
	91,93


VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
1. Trung ương:

- Chiều ngày 06/11, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành và địa phương về công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó với mưa lũ sau bão.
- Ngày 06/11, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ chứa và ứng phó mưa lũ tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và ngày 07/11 tiếp tục tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tăng cường các bản tin dự báo, nhận định sớm về tình hình mưa, lũ lớn để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng về tình hình khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo, chỉ huy của các cấp để chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó.

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tổ chức trực ban nghiêm túc; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, điều tiết các hồ chứa để chủ động tham mưu trong công tác chỉ đạo, ứng phó.
2. Địa phương: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đã tập trung triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với mưa, lũ và khắc phục hậu quả bão số 12.
VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo của các địa phương và các Bộ, ngành, tình hình thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra như sau:
1. Về người: 


- Người chết: 69 người, tăng 25 người so với báo cáo nhanh ngày 05/11 (Thừa Thiên Huế: 06 người; Quảng Nam: 10 người; Quảng Ngãi: 05 người; Bình Định: 05 người; Phú Yên: 01 người; Khánh Hòa: 27 người; Lâm Đồng: 03 người; Kon Tum: 01 người; Đắk Lắk: 01 người và 10 người do sự cố tàu vận tải). 


- Người mất tích: 30 người, tăng 11 người so với báo cáo nhanh ngày 05/11 (Quảng Trị : 01 người; Thừa Thiên Huế: 03 người; Quảng Nam: 10 người; Quảng Ngãi: 01 người; Bình Định: 05 người; Phú Yên: 02 người; Khánh Hòa: 05 người và 03 người do sự cố tàu vận tải).
2. Về nhà ở:

- Nhà sập đổ: 1.484 nhà (Quảng Nam: 03 nhà; Quảng Ngãi: 15 nhà; Bình Định: 144 nhà; Phú Yên: 177 nhà; Khánh Hòa: 993 nhà; Gia Lai: 16 nhà; Đắk Lắk: 119 nhà; Đắk Nông: 14 nhà; Lâm Đồng: 03 nhà).


- Nhà tốc mái, hư hỏng: 119.222 nhà (Quảng Trị: 05 nhà; Quảng Nam: 107 nhà; Quảng Ngãi: 229 nhà; Bình Định: 770 nhà; Phú Yên: 18.516 nhà; Khánh Hòa: 97.930 nhà; Ninh Thuận: 65 nhà; Gia Lai: 140 nhà; Đắk Lắk: 1.334 nhà; Kon Tum: 27 nhà; Đắk Nông: 12 nhà; Lâm Đồng: 87 nhà).

3. Về Nông nghiệp, thủy sản:
- Diện tích lúa bị ngập: 7.990 ha, tăng 2.694ha so với báo cáo nhanh ngày 05/11 (Quảng Trị: 5,8ha; Quảng Nam: 70ha; Quảng Ngãi: 1.149ha; Bình Định: 1.452ha; Phú Yên: 952ha; Khánh Hòa: 3.826 ha; Gia Lai: 25 ha: Đắk Lắk: 410 ha; Lâm Đồng: 100 ha).


- Diện tích rau, hoa màu bị ngập, thiệt hại: 14.559 ha (Quảng Trị: 7.205ha; Thừa Thiên Huế: 761ha; Đà Nẵng: 122ha; Quảng Nam: 650ha; Quảng Ngãi: 887ha; Bình Định: 440 ha; Phú Yên: 999ha; Khánh Hòa: 1.620 ha; Ninh Thuận: 2ha; Gia Lai: 732 ha; Đắk Lắk: 7.959 ha; Đắk Nông: 110 ha; Lâm Đồng: 205ha).

- Lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản: 24.942 lồng (Thừa Thiên Huế: 206 lồng; Đà Nẵng: 80; Quảng Ngãi: 23 lồng; Bình Định: 75 lồng; Phú Yên: 238 lồng; Khánh Hòa: 24.320 lồng).

4. Về thủy lợi: 

- Tỉnh Quảng Nam: Hồ Nước Rôn, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, dung tích 1,1 triệu m3, đập cao 21,5m dài 111m, tràn xả lũ tự do ngưỡng (+108) m, rộng 30m. Trong hai ngày 04 và 05/11 tổng lượng mưa trong khu vực hồ là 1215 mm. Lúc 1h ngày 06/11 hồ Nước Rôn bị vỡ tràn xả lũ, hiện đã xói đến nền đá gốc ở cao trình (+101) m. Mực nước hiện tại hạ xuống đến cao trình vết vỡ. UBND huyện Bắc Trà My đã di dời 250 hộ dân ở hạ du, không có thiệt hại về người; đến nay, số dân di dời đã trở về nhà.
- Tỉnh Khánh Hòa: Đối với sự cố sạt lở mái thượng lưu đập của 02 hồ Đá Bàn và Tiên Du, đã triển khai phương án xử lý ban đầu là hạ thấp mực nước hồ Đá Bàn xuống +58m (MNDBT +63m) và hồ Tiên Du đến cao trình +320m (MNDBT +329m) sau đó xếp rọ đá phía chân, lát lại đá lát mái để bảo đảm an toàn mái đập trong mùa mưa lũ khi hết mùa mưa lũ sẽ sửa chữa triệt để những vị trí sạt trượt.
5. Về lưới điện

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực PCTT Bộ Công thương, tính đến 6h/07/11, hình hình hệ thống lưới điện như sau:

a. Lưới điện 110kV:


 - Khánh Hòa: Còn 02 TBA 110kV Ninh Hòa và Ninh Thủy và 02 TBA 110 kV của khách hàng (Huyndai Vinashin, Dệt Nha Trang Khánh Hòa) chưa khôi phục được, dự kiến đến 07/11 sẽ khôi phục xong.
b. Lưới điện trung, hạ thế:


- Tỉnh Phú Yên: đã khôi phục 60/87,3 MW, chiếm 69% công suất tải toàn tỉnh; dự kiến đến 07/11 cơ bản khôi phục hoàn toàn.

- Tỉnh Khánh Hòa: đã khôi phục 150/200 MW, chiếm 75% công suất tải toàn tỉnh; dự kiến đến 09/11 sẽ cơ bản khôi phục hoàn toàn.

- Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã chủ động cắt điện một số nơi bị ngập để đảm bảo an toàn.

6. Về giao thông:


a) Đường bộ

- Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng: 
+ Quốc lộ 1: Có 03 điểm với tổng chiều dài 10,8 km bị ngập sâu 0,4-1,0m, tắc đường hoàn toàn.
+ Đường Hồ Chí Minh: Sạt taluy dương tại Km 1497 gây tắc đường hoàn toàn.

+ Đường Trường Sơn Đông: Có 02 điểm với tổng chiều dài 04km bị sạt taluy dương gây tắc đường hoàn toàn. Hiện các cơ quan chức năng đang chốt chặn đảm bảo giao thông và hố sụt. 

+ Một số điểm thuộc quốc lộ 14D, 14E, 24C và 40B bị ngập gây tắc đường. 

- Tỉnh Quảng Ngãi: 02 điểm thuộc đường Trường Sơn Đông (Km160+950 và Km175A+950) bị tắc đường hoàn toàn và một số điểm thuộc quốc lộ 24, 24B, 24C bị ngập, tắc đường.
- Tỉnh Bình Định: Trên quốc lộ 1 (từ Km 1203+00 – Km 1204+00) nước ngập gây tắc đường hoàn toàn.
- Tỉnh Khánh Hòa: Quốc lộ 27C (từ Km56+00 – Km61+500) vẫn tắc đường.
- Tỉnh Kon Tum: 03 điểm trên đường Trường Sơn Đông bị sạt taluy dương gây tắc đường.
b) Đường sắt: Khu vực Hảo Sơn - Đại Lãnh (Đèo Cả) tỉnh Phú Yên chưa thông tuyến, hiện Tổng công ty đường sắt Việt Nam tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô qua khu vực nay và đang khẩn trương sửa chữa, dự kiến thông đường trước ngày 09/11.

VIII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành và địa phương về công tác khắc phục hậu quả bão số 12.

2. Kiên quyết sơ tán di dân tại các vùng thấp trũng ven sông, vùng có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. 
3. Tập trung lực lượng, phương tiện để cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích; khẩn trương khắc phục các sự cố đối với hệ thống lưới điện, giao thông.  

4. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ lớn kéo dài trên diện rộng. 
5. Tổng hợp, đánh giá thiệt hại; vệ sinh môi trường tránh phát sinh dịch bệnh; rà soát để kịp thời hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu nhất là tại các khu vực bị thiệt hại nặng nề, các khu vực bị chia cắt, kiên quyết không để hộ dân nào bị đói, rét, thiếu nước uống.

6. Vận hành các hồ chứa phù hợp quy trình đảm bảo an toàn cho công trình, hạn chế ngập lụt cho hạ du, đặc biệt, tại lưu vực sông Hương, Vu Gia-Thu Bồn nơi đang diễn ra các hoạt động của hội nghị cấp cao APEC; bố trí lực lượng trực canh tại các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước. Triển khai phương án đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.
7. Tổ chức phân luồng giao thông, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực đường giao thông bị ngập, bến đò để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ứng phó với nước lũ.
8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh.
9. Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt tập trung, quyết liệt đối với công tác cứu hộ, cứu nạn.

10. Tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Cục QLXDCT, TCTL;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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